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TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 

           PHÕNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HSSV

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2018-2019

BẬC TRUNG CẤP KHÓA 16

Thực hiện từ ngày 18/02/2019 đến ngày 02/06/2019 (15 tuần)

Thời gian học: Sáng từ 07h30'-11h55'; Chiều từ 13h30'-17h55'.

4CT16A

Chiều

4CT16A

Sáng

Phòng học

Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật

Thầy Trung

Cơ sở dữ liệu 

Thầy Trung

Phòng học

Lắp ráp, cài đặt máy 

tính

Thầy Tài

Hệ điều hành Linux

Thầy Lâm

Bảng tính Excel

Cô Thủy

Tin học văn phòng

Cô P.Anh

Quản trị cơ sở dữ liệu 

với Access

Thầy Trung

Mạng máy tính

Thầy Lâm
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TH.ĐCN TH.ĐCN TH.ĐCN, PLC

1

2

3

4

5

TH.ĐCN TH.ĐT TH.ĐCN TH.ĐCN TH.ĐCN

1

Sáng

Sáng

Máy điện

Thầy Hiếu

Cung cấp điện

Thầy Quý

Khí cụ điện

Thầy Cường

Mạch điện

Thầy Dũng

Máy điện

Thầy Hiếu

Vẽ kỹ thuật

Thầy Quý

Phòng học

4ĐT16A

Chiều

4KT16A

Phòng học

An toàn điện

Thầy Cường

Điện tử cơ bản

Thầy Huân

Chuyên đề điện tử

 ứng dụng

Thầy Huân

4ĐT16A

Trang bị điện

Thầy Hiếu

(HS THPT)

Điều khiển điện khí nén

Thầy Chung

(HS THPT)

Chuyên đề vận hành 

và sửa chữa máy điện

Thầy Hiếu

Chuyên đề vận hành 

và sửa chữa máy điện

Thầy Hiếu
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Ghi chú: 1. Các GV dạy thiếu tiết chủ động đăng ký lịch dạy bù với Phòng Đào tạo & Công tác HSSV.

2. Các Phòng máy tính viết tắt: PM (ví dụ PM1: Phòng máy tính số 1); PLC: Phòng thực hành PLC; TH.ĐCN: Phòng thực hành điện công nghiệp; 

TH.ĐT: Phòng thực hành điện tử

Quản trị doanh nghiệp

Cô Huyền

Phân tích hoạt động 

SXKD
Cô Quỳnh Trâm

Thống kê doanh nghiệp
Cô Tình

Thị trường chứng khoán

Cô Tình

Sáng

Phòng học

4KT16A

Chiều
Kế toán doanh nghiệp 1

Cô Oanh

Thuế

Cô Thương

Tài chính doanh nghiệp

Cô Thương

Lương Tuyết Mai

4KT16A

Phòng học

Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2019

PHỤ TRÁCH PHÕNG ĐÀO TẠO & CÔNG TÁC HSSV NGƯỜI LẬP

ThS. Trương Văn Hiếu


